
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 

     
Đơn vị tính: Tỷ đồng 

    Thực hiện Ước tính  Cộng dồn 6 tháng 6 tháng 

  

tháng 5 tháng 6 6 tháng năm 2012 so năm 2012 so 

  

năm 2012 năm 2012 năm 2012 với kế hoạch với cùng kỳ 

  

      năm 2012 (%) năm 2011 (%) 

    
   

TỔNG SỐ 18088 19031 86196 42,5 104,3 

Phân theo cấp quản lý 
     

 
Trung ương 4685 4857 22041 43,3 105,9 

 
Địa phương 13403 14174 64155 42,3 103,7 

Một số Bộ 
     

 
Bộ Giao thông Vận tải 655 677 3323 44,5 110,7 

 
Bộ NN và PTNT 417 445 1977 40,9 106,4 

 
Bộ Xây dựng 167 171 769 42,2 109,6 

 
Bộ Y tế 107 112 497 44,6 106,9 

 
Bộ Giáo dục và Đào tạo 84 87 409 44,0 103,5 

 

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du 
lịch 58 61 285 44,9 103,9 

 
Bộ Công Thương 41 44 192 42,7 107,9 

Một số địa phương 
     

 
Hà Nội 1649 1718 7595 31,8 106,3 

 
TP. Hồ Chí Minh 1641 1769 6683 41,6 116,4 

 
Đà Nẵng 654 703 3112 47,0 91,7 

 
Thanh Hóa 352 371 1826 48,6 116,8 

 
Quảng Ninh 349 334 1638 39,4 91,8 

 
Bà Rịa - Vũng Tàu 295 234 1453 38,4 104,8 

 
Hà Tĩnh 252 267 1208 55,9 107,3 

 
Bình Dương 247 266 1206 32,6 107,6 

 
Đồng Nai 206 213 1125 37,9 107,1 

 
Hải Phòng 204 221 1040 42,6 127,5 

 
Cần Thơ 203 256 991 47,9 62,1 

 
Khánh Hoà 207 218 983 38,8 114,7 

 
Quảng Ngãi 179 185 982 45,9 90,6 

 
Lào Cai 256 296 974 37,8 84,2 

 
Thừa Thiên - Huế 207 239 927 36,6 109,3 

 
Hậu Giang 211 189 846 52,6 70,3 

 
Đắk Lắk 145 147 782 42,8 112,0 

 
Lâm Đồng 132 171 771 46,4 113,3 

 
Tiền Giang 147 147 759 49,7 107,9 

 
Hưng Yên 117 120 573 37,0 133,4 

 
Long An 98 104 530 35,5 104,7 

 
Ninh Thuận 110 152 470 37,5 95,8 

              

 


